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fight against negative manifestation in the Party. PHẠM NGỌC QUANG - Ho Chi Minh’s high 
level of knowledge. On the 175th birth anniversary of K.Marx. NGUYỄN THIỆN NHÂN - 
Marxism and dialectics of history. On human rights. NGUYỄN THỊ BÌNH - On human rights. 
HOÀNG VĂN HẢO - CHU THÀNH - On human rights and civic rights. HOÀNG KIM GIAO - 
Non State-run economy in the process of renovation. TRẦN ĐỨC - The “brown” revolution on 
the advance. NGUYÊN NGỌC - On some phenomena of the nature of law in the literary life 
nowadays. NGUYỄN PHAN THỌ - The stage - Where to find a way out ? BÙI PHAN KỲ - 
Some ideas relating to the strategy for national defence in the new world situation. VÕ THỦ 
PHƯƠNG - Hands off the genocidal clique ! 



TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 6. 6-1993. 

 
 

MỤC LỤC 
 Đồng chí Cố vấn PHẠM VĂN ĐỒNG thăm và làm 

việc với Bộ biên tập Tạp chí Cộng Sản. 
VÕ CHÍ CÔNG - Đổi mới quản lý kinh tế nông 
nghiệp và phát triển nền nông nghiệp hàng hóa ở 
nước ta. 
NGUYỄN HÀ PHAN - Một số vấn đề về xây dựng 
nông thôn mới ở miền núi. 
NGUYỄN ĐÌNH TỨ - Khoa học và công nghệ trong 
sự nghiệp đổi mới. 
NGUYỄN KỲ CẨM - Đổi mới công tác thanh tra 
trong tình hình hiện nay. 

3 
 

5 
 
 

10 
 

14 
 

18 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI ĐỖ HOÀI NAM - Sở hữu nhà nước và kinh tế nhà 
nước. 
NGUYỄN XUÂN THẢO - Vì sao đất đai thuộc sở 
hữu toàn dân ? 
NGUYỄN ĐÌNH TÔN - Kinh tế tư nhân - hướng 
phát triển ở nước ta. 
KHỔNG DOÃN HỢI - Quan hệ giữa kinh tế thị 
trường và chính trị ở nước ta. 
LA CÔN - Kế hoạch và thị trường - Từ những cuộc 
tranh luận. 
*** Hội nghị trao đổi ý kiến về đổi mới phương thức 
lãnh đạo của đảng ở Thái Bình. 
CHU VĂN RỴ - Mấy vấn đề về đổi mới phương 
thức lãnh đạo của đảng ở Thái Bình. 

21 
 

24 
 

26 
 

29 
 

32 
 

35 
 

40 

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM NGUYỄN VĂN TUẤT - Những nhu cầu mới của kinh 
tế hộ nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. 
TÔ TỬ HẠ - Vấn đề phân định cán bộ. 
NGUYỄN VĂN CHÂU - Cơ chế tài chính và sự 
nghiệp phát triển văn hóa xã hội. 

45 
 

48 
51 

ĐIỀU TRA VŨ NGỌC LÂN - Có phải “217 đẩy đảng ra” ? 54 

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN VŨ HIỀN - Bil Clinton - Tìm đâu sự phục hưng 
cho nước Mỹ ? 

58 

QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI *** Mô hình Trung Hoa. 61 

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM Chủ nghĩa giáo điều - Chủ nghĩa kinh nghiệm. 63 

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN * Hội thảo về chương trình khoa học cấp nhà 
nước KX.03 
* Hội thảo khoa học về nho giáo và văn hóa Việt 
Nam. 
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CONTENTS 
PHẠM VĂN ĐỒNG advisor, visiting and working with the editorial staff of the Review of 
Communism. VÕ CHÍ CÔNG - Renovating agricultural management economically and 
developing mercantile agriculture in our country. NGUYỄN HÀ PHAN - Some issues on 
building new countryside in the mountainous region. NGUYỄN ĐÌNH TỨ - Science and 
technology in the cause of renovation. NGUYỄN KỲ CẨM - Renovating the work of 
inspection in the present situation. ĐỖ HOÀI NAM - State ownership and State economy. 
NGUYỄN XUÂN THẢO - Why does land belong to the entire people’s ownership ? NGUYỄN 
ĐÌNH TÔN - Private economy - Its orientation in our country. KHỖNG DOÃN HỢI - The 
relationship between market economy and politics in our country. *** Conference on the 
renovation of leading method of the Party in Thai Binh province. VŨ HIỀN - Bill Clinton - 
Where can he find prosperity for the United State ? 



TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 7. 7-1993. 

 
 

MỤC LỤC 
PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ 
QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 
NĂM BCH TƯ ĐẢNG (KHÓA 
VII) 

Thông báo Hội nghị lần thứ năm BCH TƯ Đảng 
(khóa VII). 
ĐỖ MƯỜI - Tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ 
kinh tế - xã hội ở nông thôn. 
*** Một số vấn đề quan trọng của Nghị quyết Hội 
nghị TƯ 5. 
NGUYỄN QUANG HÀ - Tạo động lực mới để phát 
triển nghề rừng nhân dân. 
NGUYỄN SINH CÚC - Nông, lâm, ngư nghiệp Việt 
Nam - tiền năng và triển vọng. 

3 
 

4 
 

16 
 

21 
 

26 

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM ĐỖ VĂN ÂN - Sơn La - khó khăn còn nhiều nhưng 
lối ra đã rõ. 
NGUYỄN MINH TRIẾT - Sông Bé chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, chú ý phát triển công nghiệp. 
TRẦN QUỐC THẠI - Hà Tĩnh trên con đường phát 
triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn. 
LÊ THANH ĐẠO - Đổi mới hoạt động của ngành 
kiểm sát nhân dân. 

30 
 

34 
 

37 
 

41 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI ANH THƠ - Nhân quyền là gì ? Ai vi phạm nhân 
quyền ? 
ĐẶNG NGHIÊM VẠN - Giữ lấy tấm căn cước của 
chính mình. 

44 
 

48 

ĐIỀU TRA TRẦN ĐÀO - Tình hình tội phạm kinh tế ở nước ta 
mấy năm gần đây. 

51 

TẠP CHÍ VỚI BẠN ĐỌC, BẠN 
ĐỌC VỚI TẠP CHÍ 

*** Hội nghị bạn đọc và cộng tác viên ở Huế. 54 

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN VŨ KHOA - Châu Á - Thái Bình Dương - một 
hướng lớn trong chính sách đối ngoại của nhà 
nước ta. 
VÕ THỦ PHƯƠNG - Campuchia sau bầu cử. 

57 
 
 

59 

QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI *** Thực chất lý luận “biến giai cấp lớp dưới 
thành giai cấp trung sản” của phương Tây. 

61 

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM Chủ nghĩa thực dụng - Chủ nghĩa hiện sinh. 63 

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN * Hội thảo khoa học về đề tài KX.05-04 
* Hoạt động của chương trình KX.07 
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CONTENTS 
Statement of the 5th Conference of the Party Central Committee (7th term). Striving to 
implement the resolution of the 5th Conference of the Party Central Committee (7th term). ĐỖ 
MƯỜI - Continuing to renovate and develop the economy and society in countryside. Some 
important problems of the resolution of the 5th Conference. NGUYỄN QUANG HÀ - Creating 
new motives to develop afforestation among people. NGUYỄN SINH CÚC - Agriculture, 
forestry, fishery of Vietnam - their potentials and prospects. ANH THƠ - What are human 
rights ? Who violates human rights ? ĐẶNG NGHIÊM VẠN - Keep your identity card. VŨ 
KHOAN - Asia - Pacific Region - A major orientation in the foreign policy of our State. VÕ 
THỦ PHƯƠNG - Cambodia after the election. 



TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 8. 8-1993. 

 
 

MỤC LỤC 
PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ 
QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 
NĂMM BCH TƯ ĐẢNG (KHÓA 
VII) 

Xã luận - Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát 
triển kinh tế - xã hội nông thôn. 
NGUYỄN THỊ HẰNG - Những giải pháp vĩ mô xóa 
đói giảm nghèo. 
CAO SỸ KIÊM - Tín dụng ngân hàng trong cơ chế 
thị trường. 
TÀO HỮU PHÙNG - Chính sách đầu tư và hiệu quả 
sử dụng vốn đầu tư. 
NGUYỄN ĐẮC HƯNG - Một số ý kiến về chính 
sách bảo trợ nông sản. 
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11 
 

15 
 

18 

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM TRẦN QUỐC KHẢI - Để tăng nhanh sản lượng 
lương thực ở đồng bằng sông Cửu Long. 
NGUYỄN ĐÌNH PHÁCH - Châu Giang với 5 chữ 
“hóa”. 
ĐỖ NGỌC NINH - NGUYỄN NGỌC CẨN - Kinh 
nghiệm đổi mới của đảng bộ An Giang. 
ĐƯỜNG VINH SƯỜNG - Công tác xuất bản - vấn 
đề và giải pháp. 
*** Sách và trách nhiệm của người quản lý xuất bản 
sách (Ý kiến về cuốn “Nổi loạn” của Đào Hiếu). 

21 
 

23 
 

27 
 

30 
 

34 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI NGUYỄN VĂN THẢO - Về bộ máy lập pháp, hành 
pháp, tư pháp. 
HOÀNG THẾ LIÊN - Xây dựng pháp luật bảo đảm 
việc làm và lợi ích cho người lao động. 
VŨ ANH HUY - Suy nghĩ về sinh hoạt tôn giáo hiện 
nay. 
HOÀNG CÔNG - Mấy nhận thức về vấn đề nhân 
quyền. 

37 
 

41 
 

44 
 

46 

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG DƯƠNG TÙNG - Những trái tim nhân hậu. 50 

ĐỌC SÁCH VŨ ĐẶNG - CHU GIANG - Hai cuộc thi - đôi điều 
gợi mở. 

52 

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN TRỊNH DÂN - Có thể học tập những gì ở chủ 
nghĩa tư bản ? 

55 

QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI HÀ KỲ - Kỳ tích khó hiểu. 59 

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM Sở hữu và các hình thức sở hữu. 61 

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN * Đoàn đại biểu tạp chí A LUN MAY (Lào) thăm 
Việt Nam. 
* Chung quanh vấn đề đạo đức nghề nghiệp của 
người làm báo. 

63 



CONTENTS 
Striving to implement the resolution of the 5th Conference of the Executive Central Committee 
of CPV (7th term). Socialist orientation in the socioeconomic development in rural areas. 
NGUYỄN THỊ HẰNG - Macro-measures in getting rid of famine and reducing poverty. CAO 
SỸ KIÊM - Bank credit in the market mechanism. TÀO HỮU PHÙNG - Investment policy 
and the efficiency of using investment capital. NGUYỄN ĐẮC HƯNG - Some ideas on the 
policy of rural sponsorship. NGUYỄN VĂN THẢO - On the legislative, executive and 
judiciary apparatuses. HOÀNG THẾ LIÊN - Establishing a job - and - interest ensuring act 
for working people. VŨ HUY ANH - Some reflections of religious life nowadays. HOÀNG 
CÔNG - Some perceptions on the problem of human rights. TRỊNH DÂN - What can we learn 
from capitalism ? 



TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 9. 9-1993. 

 
 

MỤC LỤC 
KỶ NIỆM CÁCH MẠNG 
THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 
2.9 (1945 - 1993) 

Xã luận - Phát huy thành quả của CMT8, phấn đấu 
xây dựng một nước XHCN giàu mạnh, văn minh. 
NGUYỄN ĐÌNH VỸ - LÊ KIM HẢI - Tuyên ngôn độc 
lập và vấn đề quyền con người. 
NGÔ PHƯƠNG BÁ - Tư tưởng bao dung hòa hợp 
của chủ tịch Hồ Chí Minh. 
LÊ VĂN TUẤN - Tính thống nhất giữa kinh tế và xã 
hội trong thị trường Hồ Chí Minh. 
NGUYỄN DŨNG SINH - Công tác lý luận với nhiệm 
vụ bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin.
ĐẶNG VŨ LIÊM - Bảo vệ an ninh biên giới quốc gia 
trong tình hình mới. 
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10 
 

14 
 

18 
 

22 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI BÙI PHAN KỲ - Về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh 
hiện nay. 
VŨ XUÂN KIỀU - Kinh tế cổ phần và cơ chế rủi ro 
mạo hiểu. 
NGUYỄN ĐĂNG QUANG - Cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước - một động lực phát triển sản 
xuất, kinh doanh. 
NGUYỄN CÚC - Xây dựng đội ngũ cán bộ kinh 
doanh ở nước ta. 
NGUYỄN KIM ĐỈNH - Quan hệ giữa cấp ủy, bí thư 
và giám đốc trong các doanh nghiệp nhà nước. 

25 
 

28 
 

32 
 
 

35 
 

38 

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM DOÃN QUANG THIỆN - Phát triển du lịch - một thế 
mạnh kinh tế của đất nước. 
NGUYỄN THANH TÚC - Mấy nét về công tác xây 
dựng đảng ở Ninh Bình. 
TRẦN MINH NGỌC - Nam Định - những khó khăn 
và hướng tháo gỡ. 
PHẠM THẮNG - Công ty gang thép Thái Nguyên 
bước đầu đứng vững trong cơ chế mới. 

40 
 

42 
 

46 
 

50 

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG DƯƠNG VŨ - Chuyện rất xưa, nhưng… không cũ. 54 

TƯ LIỆU TRẦN VIẾT HOÀN - Nơi ở và làm việc của chủ tịch 
Hồ Chí Minh tại Phủ chủ tịch - một di sản vô giá của 
dân tộc. 

55 

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN TRỊNH CƯỜNG - Bài học phát triển của các 
nước ASEAN. 

57 

QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI *** Nhật Bản đang thay đổi chiến lược khoa học - 
kỹ thuật. 

60 

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM Sản xuất hàng hóa và kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. 63 

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN * Hội thảo khoa học “Về nguồn gốc tư tưởng đạo 
đức Hồ Chí Minh”. 
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CONTENTS 
Anniversary of the August Revolution and the 2nd September National Day (1945 - 1993). 
Bringing into full play the achievements of the August Revolution, we strive to build a strong 
and civilized Socialist Republic of Vietnam. NGUYÊM ĐÌNH VỸ - LÊ KIM HẢI - Declaration of 
Independence and the issue of human rights. NGÔ PHƯƠNG BÁ - President Ho Chi Minh’s 
generous and harmonious thought. LÊ VĂN TUẤN - The characteristics of economic and 
social unity in Ho Chi Minh’s thought. NGUYỄN DŨNG SINH - Theoretical work and the task 
of protecting the clarity of Marxism - Leninism. ĐẶNG VŨ LIÊM - On the security of national 
frontier in the new situation. BÙI PHAN KỲ - On current tasks in national defence and 
security. VŨ XUÂN KIỀU - The economy of share holding and risks. DOÃN QUANG THIỆN - 
Promotion of tourism, one of the country’s economic strengths. TRỊNH CƯỜNG - Lessons 
from ASEAN countries in the area of development. 



TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 10. 10-1993. 

 
 

MỤC LỤC 
 BÙI THIỆN NGỘ - Làm tốt công tác giữ gìn trật tự 

an toàn xã hội. 
TRẦN ĐỨC LƯƠNG - Một số vấn đề chủ yếu trong 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. 
NGUYỄN VĂN TƯ - Hoạt động của công đoàn Việt 
Nam trong điều kiện kinh tế thị trường. 
LÊ MINH - Nắm vững quan điểm của Đảng về công 
tác tôn giáo trong tình hình hiện nay. 
*** Giải phóng phụ nữ - một mục tiêu và nội dung 
quan trọng của công cuộc đổi mới. 

3 
 

7 
 

12 
 

16 
 

19 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI TRỊNH DÂN - Chủ nghĩa xã hội hiện thực là gì ? 
(Nhân đọc cuốn sách Chủ nghĩa xã hội hiện thực - 
khủng hoảng, đổi mới và xu hướng phát triển). 
ĐỖ THẾ TÙNG - Nhìn lại quá trình đổi mới tư duy lý 
luận của đảng ta về sự phát triển kinh tế hàng hóa. 
LÊ SĨ DƯỢC - Suy nghĩ bước đầu về cải cách 
hành chính. 
NGUYỄN VĂN THU - Cách mạng công nghệ - 
thách thức, thời cơ và sự trả giá. 

22 
 
 

26 
 

30 
 

34 

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM HUỲNH VĂN NIỀM - Nông nghiệp, nông thôn Tiền 
Giang - những chủ trương và thực tiễn phát triển. 
HOÀNG ĐÌNH PHU - Văn hóa và phát triển sinh thái.
LÊ DOÃN TÁ - Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực I 
góp phần tích cực vào sự nghiệp đào tạo bồi 
dưỡng cán bộ. 
DOÃN HUỀ - Ea phê, một điểm sáng ở Tây Nguyên. 

37 
 

41 
44 
 
 

47 

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG HOÀI ANH - Thói đời ghen ghét (Thư tâm sự). 50 

ĐỌC SÁCH DƯƠNG TÙNG - “Bi kịch nhỏ” - tập truyện ngắn 
của Lê Minh Khuê. 

52 

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN TRẦN TRỌNG - Kinh tế thế giới - Cục diện cạnh 
tranh và xu thế. 

55 

QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI Phòng ngừa và chống tham nhũng ở một số 
nước. 

59 

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM Kinh tế thị trường và cơ chế thị trường. 61 



CONTENTS 
BÙI THIỆN NGỘ - Keeping social order and security well. TRẦN ĐỨC LƯƠNG - Some key 
points in the programme of developing economy and society in the country. NGUYỄN VĂN 
TƯ - The activities of the Vietnamese Trade Unions in the condition of the market - orientated 
economy. LÊ MINH - Grasping the Party’s viewpoint on the work of religion in the present 
situation. *** Women’s Liberation - an important target and content of the cause of renovation. 
TRỊNH DÂN - What is real socialism ? (On reading the book “Real Socialism - Crisis, 
Renovation and Developing Tendency). ĐỖ THẾ TÙNG - In retrospect of the process of 
ideological and theoretical renovation of our party on the development of the market-
orientated economy. LÊ SĨ DƯỢC - Some initial reflections on the administrative renovation. 
NGUYỄN VĂN THU - The technological revolution - challenge, opportunity and cost. TRẦN 
TRỌNG - World economy - Some competitive aspects and trends. 
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